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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1


GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 1

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-CCPT-VP ngày 06/03/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký 
Điều 4. Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT, HC .
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Thế Phong
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày 19 tháng 6 năm 2024


QUY ĐỊNH
Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 55/QĐ-CCPT1 ngày 19 tháng 6 năm 2024
 của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1 (gọi tắt Trung tâm Chất lượng vùng 1).
- Quy định này không quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo tại Trung tâm Chất lượng vùng 1.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

 - Cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị của về quy định hành chính tại Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 1.

  - Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trưởng các phòng có liên quan và viên chức, lao động được phân công xử lý phản ánh, kiến nghị của về quy định hành chính.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Quy định hành chính là những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Phản ánh là việc cá nhân, tổ chức có ý kiến với cơ quan hành chính nhà nước về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác.

3. Kiến nghị là việc cá nhân, tổ chức có phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức.
Điều 4. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý

1. Tuân thủ pháp luật.

2. Công khai, minh bạch.

3. Quy trình cụ thể, rõ ràng, thống nhất.

4. Thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện.

5. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền.

6. Phối hợp trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

Điều 5. Nội dung phản ánh, kiến nghị

1. Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của viên chức, lao động.
2. Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế.

3. Sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính.

4. Quy định hành chính không hợp pháp.

5. Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

6. Phương án xử lý những phản ánh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

Điều 6. Hình thức phản ánh, kiến nghị

Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau:

1. Văn bản.

2. Điện thoại.

3. Phiếu lấy ý kiến.

Điều 7. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị

1. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng văn bản:

a) Cá nhân, tổ chức chuyển văn bản đến Trung tâm Chất lượng vùng 1 thông qua một trong những cách thức sau:

- Trực tiếp chuyển đến phòng Hành chính-Tổng hợp tiếp nhận;

- Thông qua dịch vụ bưu chính;

- Gửi thông điệp qua thư điện tử: tonghop.nafi1@gmail.com hoặc branch1. nafi@mard.gov.vn
b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

c) Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

d) Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

2. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng điện thoại:

a) Thực hiện phản ánh, kiến nghị thông qua số điện thoại đã công bố công khai: 0255 3837124/0255 3837508
b) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

c) Trình bày rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

d) Thông báo tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

đ) Viên chức được phân công tiếp nhận phải thể hiện trung thực nội dung phản ánh, kiến nghị bằng văn bản.

3. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị bằng Phiếu lấy ý kiến:

a) Trung tâm Chất lượng vùng 1 gửi Phiếu lấy ý kiến đến các tổ chức, cá nhân có liên hệ công tác với Trung tâm Chất lượng vùng 1 lấy ý kiến 
b) Việc gửi Phiếu lấy ý kiến đến các cá nhân, tổ chức thực hiện thông qua một hoặc nhiều cách thức sau:

- Gửi công văn lấy ý kiến

- Gửi thông điệp dữ liệu qua mạng máy tính điện tử (thư điện tử, lấy ý kiến công khai trên trang tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử).

c) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

d) Nội dung Phiếu lấy ý kiến phải thể hiện rõ những vấn đề cần lấy ý kiến.

Điều 8. Quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1. Đối với các phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua hình thức văn bản, điện thoại: 
a) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 7 Quy định này.

b) Nhận phản ánh, kiến nghị.

c) Vào sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

d) Nghiên cứu, đánh giá và phân loại phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị không tiếp nhận do không đáp ứng các yêu cầu quy định tại các khoản 1, 2 Điều 7 Quy định này;

- Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Trung tâm Chất lượng vùng 1;
- Phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý của Trung tâm Chất lượng vùng 1; Trường hợp này, Trung tâm Chất lượng vùng 1 chuyển phản ánh, kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền xử lý trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận.

đ) Lưu giữ hồ sơ các phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời, lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử những phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận.

2. Đối với các phản ánh, kiến nghị được thực hiện thông qua hình thức Phiếu lấy ý kiến,  phải tuân thủ quy trình sau:

a) Xác định nội dung cần lấy ý kiến.

b) Xác định cá nhân, tổ chức là đối tượng cần lấy ý kiến.

c) Lập Phiếu lấy ý kiến.

d) Xác định cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến và nhận ý kiến trả lời.

đ) Gửi Phiếu lấy ý kiến đến đối tượng thông qua một hoặc nhiều cách thức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Quy định này.

e) Theo dõi, đôn đốc các cá nhân, tổ chức trả lời theo hạn định.

g) Vào sổ tiếp nhận khi nhận được các ý kiến trả lời.

h) Tập hợp, nghiên cứu, đánh giá, phân loại.

i) Quyết định việc xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị tới cấp có thẩm quyền xử lý.

k) Lưu giữ hồ sơ về các phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời, lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử.
Điều 10.  Quy định trách nhiệm trách nhiệm việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Trung tâm Chất lượng vùng 1
1. Phòng Hành chính-Tổng hợp chủ trì, thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

2. Phòng Hành chính-Tổng hợp chủ trì công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và trang thông tin điện tử cho các tổ chức, cá nhân.
3.Phòng Hành chính-Tổng hợp tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị theo đúng quy trình quy định tại Điều 8 Quy định này.
Điều 11. Trách nhiệm của viên chức, lao động thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1. Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị theo quy định.

2. Không chậm trễ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

3. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị

1. Có quyền phản ánh, kiến nghị với Trung tâm Chất lượng vùng 1 về quy định hành chính.

2. Có quyền yêu cầu Trung tâm Chất lượng vùng 1 đã tiếp nhận thông báo về tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị.

3. Phản ánh, kiến nghị phải được trình bày với các Trung tâm Chất lượng vùng 1 một cách rõ ràng, trung thực, có căn cứ.

4. Phản ánh, kiến nghị theo đúng hình thức, yêu cầu tại quy định này.

Điều 13. Công khai trong tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân được gửi về:

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1
Địa chỉ: Số 51, đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0255.3837124
Địa chỉ Email: tonghop.nafi1@gmail.com hoặc branch1.nafi@mard.gov.vn

Điều 14. Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị:
1. Đối với phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính, Trung tâm Chất lượng vùng 1 có thẩm quyền xử lý phải xử lý theo đúng quy trình đã được pháp luật quy định.

2. Đối với phản ánh, kiến nghị về nội dung quy định hành chính, Trung tâm Chất lượng vùng 1 có thẩm quyền xử lý phải tuân thủ quy trình sau:

a) Làm việc trực tiếp với cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị để làm rõ những nội dung có liên quan (nếu thấy cần thiết).

b) Nghiên cứu, đánh giá và phân loại phản ánh, kiến nghị:

- Phản ánh, kiến nghị chưa đủ cơ sở xem xét xử lý, cần tiếp tục tập hợp để nghiên cứu;

- Phản ánh, kiến nghị có đủ cơ sở để xem xét xử lý.

c) Đối với phản ánh, kiến nghị có đủ cơ sở xem xét xử lý, Trung tâm Chất lượng vùng 1 xử lý phải tiến hành xem xét quy định hành chính được phản ánh, kiến nghị theo các tiêu chí sau:

- Sự cần thiết;

- Tính hợp lý, hợp pháp;

- Tính đơn giản, dễ hiểu;

- Tính khả thi;

- Sự thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác
d) Quyết định xử lý.

đ) Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

e) Phòng Hành chính-Tổng hợp lưu giữ hồ sơ về phản ánh, kiến nghị đã được xử lý theo quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ, đồng thời lưu vào cơ sở dữ liệu điện tử.

Điều 15. Hình thức xử lý phản ánh, kiến nghị:
Trung tâm Chất lượng vùng 1 xử lý phản ánh, kiến nghị lựa chọn một trong các hình thức sau để xử lý:

1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính theo thẩm quyền.

2. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính không đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

Điều 16. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Chất lượng vùng 1  trong xử lý phản ánh, kiến nghị:
1. Chỉ đạo việc xem xét, nghiên cứu các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý.

3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và kết quả xử lý.

4. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

5. Đôn đốc, kiểm tra và kịp thời có biện pháp cần thiết để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xử lý phản ánh, kiến nghị.

Điều 19. Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Giám  đốcTrung tâm Chất lượng vùng 1 có trách nhiệm tổ chức công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Việc công khai được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

1. Đăng tải trên website: www.nafiqad1.vn
2. Gửi công văn thông báo cho cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

3. Các hình thức khác.

Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo

 Định kỳ quý, năm báo cáo kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính về Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Điều 24. Xử lý vi phạm

Cán bộ, viên chức, lao động được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định tại quy định này thì phải chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức, lao động.

Điều 25. Hiệu lực và việc sửa đổi, bổ sung Quy định

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện quy định, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các phòng chức năng phải tổng hợp,  phản ánh kịp thời về đầu mối là phòng Hành chính- Tổng hợp để tập thể lãnh đạo, Giám đốc Trung tâm Chất lượng vùng 1 xem xét, quyết định cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi./.

	
	GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Trần Thế Phong


	CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN 

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÙNG 1
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày     tháng    năm 20…..



PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐIỆN THOẠI, EMAIL.
1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị:

Tên:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………

Thời gian phản ánh, kiến nghị:….. h………

2. Nội dung kiến nghị:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại, Email tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị:

…………………………………………………………………………………..
	 
	                                                 NGƯỜI TIẾP NHẬN


                                                                                                Ký và ghi rõ họ và tên

SỔ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
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